
 

  CÁC MỎ HÀN THERMALTRONICS DÒNG T 

xx = 60 (60 Series 325°C - 358°C)        xx = 75 (70 Series 350°C - 398°C)         xx = 80 (80 Series 420°C - 475°C) 

 

 

TxxBV010 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60BV010 Xem chi tiết sản phẩm 

T75BV010 Xem chi tiết sản phẩm 

T80BV010 Xem chi tiết sản phẩm 

  

 

TxxBV030 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60BV030 Xem chi tiết sản phẩm 

T75BV030 Xem chi tiết sản phẩm 

T80BV030 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxC004 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60C004 Xem chi tiết sản phẩm 

T75C004 Xem chi tiết sản phẩm 

T80C004 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxC010 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60C010 Xem chi tiết sản phẩm 

T75C010 Xem chi tiết sản phẩm 

T80C010 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TxxCH012 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH012 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH012 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH012 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxCH016 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH016 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH016 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH016 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxCH024 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH024 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH024 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH024 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TxxCH030 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH030 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH030 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH030 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TxxCH032 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH032 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH032 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH032 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxCH052 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60CH052 Xem chi tiết sản phẩm 

T75CH052 Xem chi tiết sản phẩm 

T80CH052 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TxxK047 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60K047 Xem chi tiết sản phẩm 

T75K047 Xem chi tiết sản phẩm 

T80K047 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TxxWV020 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60WV020 Xem chi tiết sản phẩm 

T75WV020 Xem chi tiết sản phẩm 

T80WV020 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TxxWV031 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

T60WV031 Xem chi tiết sản phẩm 

T75WV031 Xem chi tiết sản phẩm 

T80WV031 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxB325 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60B325 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75B325 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80B325 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxBS375 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60BS375 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75BS375 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80BS375 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxBS602 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60BS602 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75BS602 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80BS602 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxBV007 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60BV007 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75BV007 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80BV007 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxBV350 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60BV350 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75BV350 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80BV350 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxC001 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60C001 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75C001 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80C001 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxC002 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60C002 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75C002 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80C002 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxC300 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60C300 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75C300 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80C300 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxC301 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60C301 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75C301 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80C301 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCB224 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CB224 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CB224 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CB224 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCB225 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CB225 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CB225 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CB225 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCB226 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CB226 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CB226 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CB226 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH004 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH004 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH004 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH004 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH006 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH006 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH006 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH006 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCH008 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH008 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH008 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH008 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCH038 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH038 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH038 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH038 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH175 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH175 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH175 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH175 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH176 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH176 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH176 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH176 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCH177 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH177 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH177 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH177 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCH178 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH178 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH178 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH178 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH179 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH179 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH179 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH179 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCH180 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH180 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH180 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH180 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCH181 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH181 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH181 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH181 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCH250 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CH250 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CH250 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CH250 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCP200 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CP200 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CP200 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CP200 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCP201 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CP201 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CP201 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CP201 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCP202 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CP202 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CP202 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CP202 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCP302 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CP302 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CP302 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CP302 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCP303 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CP303 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CP303 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CP303 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCS150 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CS150 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CS150 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CS150 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxCS151 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CS151 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CS151 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CS151 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxCS152 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CS152 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CS152 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CS152 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCS154 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CS154 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CS154 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CS154 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxCS155 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60CS155 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75CS155 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80CS155 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxDS525 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60DS525 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75DS525 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80DS525 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxDS526 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60DS526 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75DS526 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80DS526 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxDS529 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60DS529 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75DS529 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80DS529 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxK100 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60K100 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75K100 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80K100 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxLC650 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60LC650 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75LC650 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80LC650 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxLR400 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60LR400 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75LR400 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80LR400 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxLR401 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60LR401 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75LR401 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80LR401 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxLR403 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60LR403 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75LR403 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80LR403 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxMD575 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60MD575 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75MD575 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80MD575 Xem chi tiết sản phẩm 

   



 

   

 

TMxxMF375 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60MF375 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75MF375 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80MF375 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxSB275 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60SB275 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75SB275 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80SB275 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 

TMxxSB276 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60SB276 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75SB276 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80SB276 Xem chi tiết sản phẩm 

   

   

 

TMxxWV300 

Bent Sharp 30° 0.4mm (0.016") 

Số TMT Thông số kỹ thuật 

TM60WV300 Xem chi tiết sản phẩm 

TM75WV300 Xem chi tiết sản phẩm 

TM80WV300 Xem chi tiết sản phẩm 

   

 


